                                                  Bài số 1

Câu 1: Hoàn thành bảng sau :  

	     Viết số 
	                              Đọc số 

	 ............
	 Ba mươi tám nghìn không trăm linh ba

	    75 815
	........................................

	
	Hai mươi mốt nghìn

	   31005
	...................................................


Câu 2: Đúng ghi Đ sai ghi S
	  5378 > 53 127 

 45 909 < 42 093
	 24 619 = 24619

77 115  <74 810


Câu 3: 

a. Viết các số chẵn  nhỏ hơn 15 bằng số La Mã.

………………………………………………………………………………

b.Thực hiện các phép tính sau:

 X II – IV = ……..


XXII – XI = ………..           XIV – IX = ……

Câu 4: Một quyển truyện dày 412 trang. Em đã đọc được 
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 số trang đó . Hỏi em  còn phải đọc bao nhiêu trang nữa mới xong quyển truyện đó ?

A. 13 trang         B. 103 trang            C. 309 trang         D. 399 trang

Câu 5: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 304m, chiều dài hơn chiều rộng 45m. Tính chu vi mảnh vườn hình chữ nhật đó ?

	

	

	

	

	


Câu 6: Điền số thích hợp vào chỗ chấm

a. Một phép chia có số chia là 7, thương bằng 24 và số dư là số lớn nhất có thể. Lấy số đó chia cho 5 được thương là .......và số dư …….
b. Tìm một số biết rằng , nếu lấy số đó giảm đi 7 lần và cộng với 24 thì kết quả là số lớn nhất có ba chữ số khác nhau?

                                                Bài giải

	

	

	

	


Câu 8: Hùng có 10 viên bi, nếu Hùng có thêm 3 viên bi nữa thì bằng 1/6 số bi của Ngũ. Hỏi Hùng có bao nhiêu viên bi?

	

	

	

	


Câu 7: Gạch chân sự vật được so sánh trong các câu sau:

a. Vào mùa hè, Hương Giang như một dải lụa đào.

b. Những đêm trăng sáng, dòng sông là một đường trăng dát vàng.

Câu 8: Điền n/ l vào chỗ chấm

….áo động, giếng  …ước, cây….ấm, lo…ắng, đồng …úa, no …ê, khoai …ang, ..ội suối, …ông dân, im …ặng.

Câu 9: Tìm 2 từ có nghĩa giống từ trong trẻo và  đặt một câu với từ vừa tìm được

	

	


Câu 10: Ghạch chân dưới bộ phận trả lời câu hỏi Ai( con gì, cái gì)? trong các câu dưới đây.

a. Nghỉ hè, Lâm được về quê ở với  ông bà.


b. Kì nghỉ hè đã mang lại cho Lâm bao nhiêu điều mới lạ.

Câu 11: Đặt câu có hình ảnh so sánh nói về cảnh đẹp đất nước.
…………………………………………………………………………

Đề bài 2

Bài 1 a, Số liền sau của số 32 565 là:
      A. 32 566                B. 32 575              C. 32 564              D. 32 666

    b, Số gồm: 5 vạn, 6 nghìn, 8 đơn vị là :………………………………

Bài 2       a,  Số lớn nhất trong các số 9788; 9887; 7889; 7988 là:

        A. 9788                 B. 9887                 C. 7889                  D. 7988

   b, , Từ 6 giờ 5 phút đến 6 giờ 15 phút là bao nhiêu phút:

        A. 5 phút               B. 15 phút             C. 10 phút              D. 20 phút

Bài 3.Vườn nhà An  có chiều dài là 8m, chiều rộng kém chiều dài  là 2 m. Chu vi của vườn đó là :

       A. 14 m                 B. 28 m            C. 48 m                 D. 28 cm

Bài 4: Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) Trong một hình tròn, đường kính bằng  bán kính

b) Trong một hình tròn, bán kính bằng  đường kính

c)Các bán kính trong một hình tròn có độ dài bằng nhau

d) Hình tròn G có đường kính là 3dm 4 cm. Bán kính của hình tròn đó là :  68cm

Bài 5: Đặt tính rồi tính 

· 418 +  865
   
b) 680 – 428

 c) 123 x 3                           d) 156 : 5

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bài 6. Thùng to có 325 lít dầu. Thùng nhỏ kém thùng to 72 lít dầu. Hỏi cả hai thùng có tất cả bao nhiêu lít dầu ?

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Bài 7 :
 a, Viết số lớn nhất có 5 chữ số khác nhau, ghi lại cách đọc số đó?

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

 b, Viết số lẻ lớn nhất có 4 chữ số mà tổng các chữ số bằng 8, đọc số em vừa viết?

	

	


Câu 9: Lan làm 4 cái đèn lồng hình lập phương. Mỗi cạnh làm 1 chiếc nan tre. Lan cần …..nan tre.
Bài  8:
 a,  Em hãy tìm và gạch 1 gạch trả lời bộ phận “Ai?”, gạch 2 gạch trả lời cho bộ phận “Làm gì?” trong câu sau đây:

Mẹ dẫn tôi về quê thăm bà.

b, Điền vào chỗ trống : l hay n ?
   Thuở nhỏ, đọc truyện cổ tích, tôi cứ tưởng chỉ ở rừng mới có …ấm. Thế mà bây giờ, ngay giữa …àng tôi, giữa vùng đồng bằng, …ấm vẫn mọc …ên trắng xóa, …ạ thật.

Bài  9: Gạch chân dưới hình ảnh so sánh  trong các câu sau?

                                                         a) Tiếng thông reo vi vu

       Như tiếng đàn bất tuyệt

          Hoà thanh cùng tiếng gió

         Man mác buổi trời chiều

b, Hai cái răng đen nhánh lúc nào cũng nhai ngoàm ngoạp như hai lưỡi liềm máy làm việc.

Bài 10 : Tìm 2 từ có nghĩa giống từ ngoan ngoãn và  đặt một câu với từ vừa tìm được

	

	


Bài 11: Trong câu tục ngữ : Bán anh em xa mua láng giềng gần. Có cặp từ trái nghĩa là :……………………………………………………

Bài 12:  Dấu ngoặc kép trong câu sau có tác dụng gì?

  Nhím trắng tươi cười: “ Đừng ngại! Gặp lại bạn tôi rất vui. Tôi ở đây một mình buồn lắm. Bạn ở lại cùng tôi nhé!”

Bài 13: Đặt một câu thể hiện vui mừng khi em được điểm cao

………………………………………………………………………………………

d,. Điền vào chỗ trống   l hay  n ?

                                          ......ăm gian  .....ều cỏ thấp le te

                                          Ngõ tối đêm sâu đóm lập loè

                                          .....ưng giậu phất phơ màu khói nhạt 

                                          .....àn ao lóng .....ánh bóng trăng  ....oe 

                                                              Bài số 3

Họ và tên: ................................           

Câu 1.        a, Số  gồm 7 mươi nghìn, 5 đơn vị , 4 trăm  là:

A. 70 504



B. 70 405
     C. 75 400                 D. 54007   
b, Số đứng liền sau số 99 990 là

A. 99 800

B. 100 000

C.99 899 

C. 99 901

Câu 2: 

a, Cho  giờ  ½ = .. phút

         A.20                          B.   30                        C.25                          D. 15           

b)  Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm ( >,<, =)

6m 8 dm .... 86dm                 10m5 cm...... 105cm

Bài 3: a, Ngày 8 tháng 8 của một năm nào đó là thứ bảy . Ngày 23 tháng 8 của năm ấy là thứ.......................................................

b , Tháng đó có mấy ngày thứ bảy ............ là ngày nào ..................................

Bài 4 : 

a. Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài 36, chiều rộng bằng 1/6 chiều dài. Chu vi  của khu vườn hình chữ nhật là ……………………

b, Chu vi của một hình vuông là 100m . Cạnh hình vuông đó là:...................

Bài 5: Một cửa hàng buổi sáng bán được 3185 m vải. Buổi chiều bán ít hơn buổi sáng 428m. Cả ngày cửa hàng bán được...................................................
Câu 6: Hà  nghĩ ra một số. Lan lấy số đó nhân với 2, rồi chia tiếp cho 4 thì được một số bé nhất có ba chữ số . Hà nghĩ ra số:……………............
Bài 7: Đặt tính rồi tính
	4745 + 5928
	8128 - 5665
	2094 x 6
	5117 : 5

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Bài 8: 

a,Cho chu vi hình chữ nhật 220m, chiều dài 95m.  Chiều rộng hình chữ nhật đó là ..............................................

b, Số tròn chọc lớn nhất có 5 chữ số là: ........................ ............................

Bài 9: Một cửa hàng nhập về 4 tấm vài, mỗi tấm dài 2095, cửa hàng đã bán được 3278m vải. Số vải cửa hàng còn lại bao nhiêu mét vải?

Tóm tắt                                                              Bài giải

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


Bài 10
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Bài 10:

	

	

	

	


A,Từ nào không chỉ sự vật?

  a.cây đa

             b. ngọn núi
c.dòng sông                           d. gắn bó         
b, Từ ngữ nào không phải từ chỉ gộp những người trong gia đình?

  a.Ông bà


c.Cha mẹ
  b.Ông ngoại

               d. Ông cháu

 c, Câu : “Mặt biển sáng trong như tấm thảm khổng lồ màu ngọc thạch”Mặt biển được so sánh  với:

  a. sáng trong       b. khổng lồ         c.tấm thảm

        d. ngọc thạch

                                                            Bài số 4

Họ và tên :…………………………………………….

Câu 1: Một hình tròn có bán kính là 20m 70cm. Đường kính của hình tròn ………..

Câu 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm

	a. Tháng 1 có…..ngày

b. B. Tháng 6 có …….ngày
	c. Tháng 4 có……ngày

d. Tháng 12 có …….ngày


Câu 3: Ngày 30 tháng 7 là chủ nhật thì ngày 3 tháng 8 cùng năm đó là:

A. thứ tư                          B. thứ ba                 C. thứ năm                    D. thứ sáu

Câu 4: Nêu các bán kính và đường kính trong hình tròn tâm O
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Câu 5: Đúng ghi Đ và sai ghi S


	     3000+ 200= 3200

      7000+ 500 = 7500
	300 + 2000 = 5000

400+ 6000= 6400


Câu 6: Điền dấu =, < ,> thích hợp vào chỗ chấm

	a. 77 9cm ……………..77 dm

b. 7 km………………..700m
	1/5 giờ……….15 phút

1/4 ngày ……….6 giờ


Câu 7: Một cửa hàng xăng dầu buổi sáng bán được 2518 l xăng, buổi chiều bán được nhiều hơn buổi sáng 238 l. Cả hai buổi cửa hàng bán được…………l dầu

Câu 8: Đúng ghi Đ sai ghi S

	       1km  < 999m

       500cm = 5m

       101mm > 1m
	1/2 giờ < 30 phút

1 giờ > 50 phút

100 phút > 1 giờ


Câu 9: Bác Hùng đi bộ một vòng quanh bờ hồ dài 3516m. Bác đã đi được 1/3 vòng bờ hồ. Hỏi bác Hùng còn phải đi đoạn đường dài ……..m

Câu 10: Một cửa hàng nhập về 3 xe gạo, mỗi xe có 2625 kg gạo. Sau một tuần cửa hàng bán hết 7548 kg gạo. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

	

	

	

	

	


Câu 11: Trong một phép chia có dư, thương là 1214, số chia là 5 và số dư là số dư lớn nhất có thể được. Số bị chia là ………………………

Câu 12: Một tấm biển quảng cáo hình chữ nhật có chiều rộng là 909m, chiều rộng kém chiều dài 719m.Tính chu vi biển quảng cáo hình chữ nhật đó?

	

	

	

	

	


Câu 13: Cho các số 1320, 298, 12 073, 10 579

Các số được sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé

A. 298, 1320, 10 579, 12 073                      B. 10 579, 12 073, 1320,  298             

C. 298, 1320, 12 073, 10 579                      D. 12 073, 10 579,  1320, 298                   

Câu 14:   Bán kính của hình tròn dài 3 dm. Đường kính hình tròn dài là :

       A. 6 dm                  B. 5cm                              C. 4cm                 D. 9dm

Câu 15:  Mẹ đi chợ mua một quả dưa hấu. Người bán hàng đặt quả dưa hấu lên cân điện tử cân được là 4 kg 108 g, nhưng chỉ tính tiền cho 4 kg dưa hấu. Và người bán hàng đã làm tròn cân nặng của quả dưa dấu đến :

            A. hàng chục nghìn               B. Hàng nghìn         

             C. Hàng trăm                          D. Hàng chục

Câu 16: Gạch chân hình ảnh so sánh trong câu sau

a. Sông Hương là một bức tranh phong cảnh nhiều màu sắc.

b. Vào mùa hè, Hương Giang như một dải lụa đào.

c. Những đêm trăng sáng, dòng sông là một đường trăng dát vàng.

Câu 17: Chọn từ chỉ đặc điểm thích hợp vào chỗ chấm( lung linh, ửng hồng, đẹp) để thể hiện lại hình ảnh so sánh ở các câu sau:

a.Sông Hương …………….là một bức tranh phong cảnh nhiều màu sắc.

b.Vào mùa hè, Hương Giang ……………..như một dải lụa đào.

c.Những đêm trăng sáng, dòng sông…………… là một đường trăng dát vàng.

Câu 18: Viết lại các câu sau đâythành câu có hình ảnh so sánh bằng cách thêm vào sau từ in đậm những từ ngữ phù hợp.

a.Bỗng có một ông già râu tóc bạc trắng hiện lên.
b. Vừa tan sương thì có một con rùa vàng lớn  bơi vào bờ.

	

	


                                                      Bài số 5

Họ và tên :…………………………………………………….

Câu 1: Một mặt của khối lập phương có chu vi bằng 36 cm. Độ dài mỗi cạnh của khối lập phương đó là :

A. 7 cm                             B. 8 cm                          C. 9cm       D. 10 cm

Câu 2: My đi thăm ông bà . My đi từ nhà lúc 16 giờ 15 phút. Thời gian đi đến nhà ông bà 20 phút. Kim phút chỉ số……………kim giờ chỉ qua số ………..trên mặt đồng hồ. 

Câu 3: Câu đúng là :

A.Các mặt của khối lập phương đều là hình chữ nhật.

B.Các mặt của khối hộp chữ nhật đề là hình vuông.

C.Các cạnh của khối hộp chữ nhật có độ dài bằng nhau.

D. Khối hộp chữ nhật và khối lập phương có số đỉnh, số cạnh và số mặt bằng nhau.

Câu 4: Số hai mươi tư nghìn chín trăm sáu mươi mốt viết là :

A. 24 961                        B. 24 916                  C. 24 619               D. 42 961

Câu 5: Số liền sau của số 65 239

A. 65 340                            B. 65 240                   C. 65 140            D. 65238

Câu 6: Làm tròn số 52 731

A. 50000                 B. 53 000                        C. 52 700                  D. 52 730

Câu 7: Sắp theo thứ tự từ bé dến lớn : 7 863, 24 201, 24 199, 19 085

………………………………………………………………………………………….

Câu 8: Sân vận động Mỹ Đình có sức chứa 40 000 người, san Cần Thơ có sức chứa 60 000 người , sân Thống Nhất  có sức chứa 15 000 người và sân vận động Lạch Tray có sức chứa 30 000 người. Sân vận động có sức chứa lớn nhất là :

A. Sân Mỹ Đình     B. Sân Cần Thơ       C. Sân Thống Nhất       D.Sân Lạch Tray 

Câu 9: Hình tròn tâm O có đường kính AB dài 32 cm. Độ dài đoạn thẳng OA là :

      A. 8cm                     B. 12 cm                  C. 16 cm                         D. 18 cm

Câu 10 : Trong các dãy số dưới đây , dãy số được sếp theo thứ tự từ lớn đến bé
A. 76 362, 66 525, 66 799, 45 882             B. 9 767, 8 902, 7 626, 7629

C. 15 273, 34 626, 45 252, 50 006             D. 87 263, 79 872, 59 728, 59 690

Câu 11: Điểm E nằm giữa hai điểm là:

	A. A và B              B. B và C

C. C và D              D. B và D
	



Câu 12. a, Số gồm 9 chục nghìn, 3 nghìn, 2 trăm, 4 đơn vị viết là:

A. 93 204



B. 93 024



C. 93424

Câu 13: Có 6 túi gạo, mỗi túi đựng 9kg gạo. Hỏi tất cả có bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

A. 54 kg



B. 54



C. 45kg

Câu 14: Có 145m vải, đã bán 39m. Như vậy số mét vải còn lại là:

A. 45m



B. 184m


C. 106m

Câu 15:  Thứ sáu tuần này là ngày 24 tháng 9. Thứ sáu tuần trước sẽ là ngày:

A. 17 tháng 9


B. 17 tháng 8 

C. 31 tháng 9

Câu 16:  Thứ bảy tuần này là ngày 10. Thứ hai tuần tới là ngày:

A. 16                     B. 17                                 C. 18                            D. 19.

Câu 17. Chủ nhật thứ nhất trong một tháng là ngày 4, chủ nhật thứ ba của tháng đó là ngày nào .

A. 17                        B. 18                              C. 19                            D. 20

Bài 18: Thứ năm ngày 16 tháng 3, hỏi ngày 27 tháng 3 là thứ mấy?

A. Thứ  năm

B. Thứ sáu


C. Thứ bảy                          
Câu 19      2 giờ kém 10 phút hay còn gọi là:

A. 3giờ 10 phút
B. 2giờ 50 phút

C. 1 giờ 50 phút.

Câu 20 Thùng lớn chứa 263 lít dầu. Thùng nhỏ chứa 138 lít dầu. Vậy thùng nhỏ chứa ít hơn thùng lớn số lít dầu là:

A. 345
B 125 lít




C. 301 lít

Câu 21: An đi học lúc 7 giờ 15 phút, đến 7 giờ 35 phút An đến trường. Vậy An đi từ nhà đến trường hết ...... phút?

A. 15 phút


B. 20 phút 


C. 25 phút.

Câu 22: Lớp 3C có 24 học sinh xếp thành các hàng, mỗi hàng có 6 bạn. Có tất cả số hàng là:

A.4 hàng

B. 144 hàng



C. 30 hàng.

Câu 23. Tìm các số có hai chữ số, biết tích của chúng bằng 10 và hiệu của chúng bằng 3. Các số đó là ;……………………………………………

Câu 24: Một số chia cho 5 được 6 dư 4. Số đó là:

A. 43




B. 30




C. 34

Câu 25: a, Trong một phép chia, số chia là 7, số dư lớn nhất là mấy?

A: 4




B. 5 




C.6

B,        7 ngày có số giờ là:


A. 154 giờ



B. 168 giờ



C. 84 giờ

Câu 26:  Nhà An có 32 con gà, trong đó có    số con gà là gà trống. Vậy số gà trống là:   A 8 con



B. 24 con



C. 36 con

Câu 27 Tìm một số , biết số đó giảm đi 4 lần rồi cộng với 17 thì được 24.Số đó là: ............................................

Câu 28 : Gạch dưới bộ phận trả lời câu hỏi Bằng gì?

  Bằng sự động viên của mẹ,sự giúp đỡ của thầy cô, bạn bè và ý chí, sự quyết tâm bền bỉ của câu, cuối cùng Nám cũng vươn tới ước mơ của mình.

Câu 29: Hãy gạch chân từ chỉ cảm súc trong câu sau:

a) Em thấy rất phấn khởi và cảm thấy nôn nao trong người vì sắp được lên lớp 4.

b) Em bỗng hồi hộp và no lắng khi được gặp cô giáo chủ nhiệm mới.

Câu 30: Hãy viết một câu cảm để biểu lộ cảm xúc khi lớp em đạt giải nhất trong cuộc thi văn nghệ

Câu 31: Gạch dưới bộ phận trả lời câu hỏi khi nào?

Ban sáng, lộc cây vừa mới nhú. Lá non còn cuộn tròn trong búp, chỉ hơi hé nở, Đên trưa, lá đã xòe tung. Sáng hôm sau, lá đã xanh đậm lẫn vào màu xanh bình thướng của các loài cây khác.

Câu 32: Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong mỗi câu sau:

a) Ở trường em được tham gia vào hoạt động bổ ích.

b) Hai bên hè phố nhiều cửa hàng bày bán la liệt quần áo đủ màu sắc.
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